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Đề bài:

Câu 1 (2,5 điểm) : Mạng máy tính là gì? Lợi ích của mạng máy tính?

Câu 2 (2 điểm): Internet là gì? Nêu một số dịch vụ trên trên internet?

Câu 3 (2,5 điểm): Nêu khái niệm siêu văn bản, trang web, website?

Câu 4 (1,5 điểm): Thư điện tử là gì?Nêu các dạng thông tin trên trang web?

Câu 5 (1,5 điểm):  Các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính?
ĐÁP ÁN
	Câu 1
	· Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo hệ thống cho phép chia sẻ tài nguyên dữ liệu…

· Lợi ích của mạng: Dùng chung dữ liệu; dùng chung các thiết bị phần cứng; dùng chung các phần mềm; trao đổi thông tin.
	1,5

1

	Câu 2
	· Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới cung cấp cho mọi người khả năng khai khác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau. 
· Một số dịch vụ trên internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên web; tìm kiếm thông tin trên internet;thư điện tử.
	1

1

	Câu 3
	· Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau vb, hình ảnh, âm thanh, video và các siêu liên kết đến siêu văn bản khác.

· Trang web là 1 siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập.

· Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập  chung tạo thành một website
	1

0,5

1



	Câu 4
	· Thư điện tử là một ứng dụng của internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính
· Văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các thành phần tương tác
	0,5

1

	Câu 5
	· Công nghệ vật lý

· Bảo quản và sử dụng

· Virut máy tính
	0,5

0,5

0,5


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	   Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1/ M¹ng m¸y tÝnh 


	M¹ng m¸y tÝnh lµ g× ? 
	Lợi ích của m¹ng m¸y tÝnh nào?
	
	
	

	Số ý

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số ý: 1

Số điểm: 1,5
Tỷ lệ: 15%
	Số ý: 1
Số điểm:1
Tỷ lệ: 10%
	
	
	Số ý: 2
Số điểm:2,5
Tỷ lệ: 25%  

	2/M¹ng internet


	
	Internet là gì ?
	
	Một số dịch vụ trên internet ? 
	

	  Số ý
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	Số ý: 1
Số điểm:1
Tỷ lệ: 10%  

	
	Số ý: 1
Số điểm:1
Tỷ lệ: 10%  
	Số ý: 2
Số điểm:2
Tỷ lệ: 20%  



	3/ Th­ ®iÖn tö

	
	Thư điện tử là gì?  
	
	
	

	  Số ý
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	Số ý: 1

Số điểm:1
 Tỷ lệ: 10%
	
	
	Số ý: 1
Số điểm:1
Tỷ lệ: 10% 

	4/Truy cËp th«ng tin
	Siêu văn bản
	Trang web
	Website là gì?
	
	

	  Số ý
Số điểm

Tỉ lệ %
	Số ý: 1
Số điểm:1

Tỷ lệ: 10%
	Số ý: 1
Số điểm:0.5
Tỷ lệ: 5%
	Số ý: 1
Số điểm:1

Tỷ lệ: 10%
	
	Số ý: 3
Số điểm:2,5
Tỷ lệ: 25%

	5/Tạo trang web


	Nêu các dạng thông tin trên internet? 
	
	
	
	

	  Số ý
Số điểm

Tỉ lệ %
	Số ý: 1
Số điểm:1
Tỷ lệ: 10% 
	 
	
	
	Số ý: 1
Số điểm:1
Tỷ lệ: 10% 

	6/ BẢo vệ thông tin máy tính
	Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính
	
	
	
	

	
	Số ý: 3
Số điểm:1,5
Tỷ lệ: 15%
	
	
	
	Số ý: 3
Số điểm:1,5
Tỷ lệ: 15%

	Tổng số câu:5
Tổng số điểm: 10
	Số ý: 7
Số điểm:5
Tỷ lệ: 50%
	Số ý: 4
Số điểm:3,5
Tỷ lệ: 35% 
	Số ý:1
Số điểm:1
Tỷ lệ:10% 
	Số ý: 1
Số điểm:1

 Tỷ lệ: 10%
	Số ý: 13
Số điểm:10 
Tỷ lệ100% 


